
 

 

  

 U lymphô ác tính là bệnh lý huyết học thường gặp ở 

người lớn, bao gồm: u lymphô Hodgkin (ULH), hay còn 
gọi là Bệnh Hodgkin và u lymphô không Hodgkin. U 

lymphô Hodgkin (10%) là bệnh lý ít gặp hơn u lymphô 
không Hodgkin (90%). Cả hai đều là bệnh lý ác tính 
tăng sinh hệ bạch huyết 

 

 Huyết đồ, tủy đồ/sinh thiết tủy 

 CT scan đầu – ngực – bụng, MRI, PET/CT 

 Siêu âm cổ - nách – bụng – bẹn, Xquang phổi 

 LDH, beta2 microglobulin 

 Chức năng gan, thận, điện tim, siêu âm tim 

 Tầm soát viêm gan siêu vi B, C 

 Giải phẫu bệnh, hóa mô miễn dịch, sinh học phân tử 

 

 
 
 Hóa trị: ABVD 

 Hóa trị kết hợp Brentuximab (thuốc nhắm trúng đích) 

 Xạ trị đơn thuần hay phối hợp sau hóa trị 

 Hóa trị liều cao và ghép tế bào gốc tạo máu 

 Theo dõi và điều trị khi có triệu chứng 

 

 

 Huyết đồ, LDH… 

 Siêu âm cổ, nách, bụng, bẹn 

 CTscan, PET/CT 

      TAI BIẾN – BIẾN CHỨNG 

 Sốt giảm bạch cầu hạt, nhiễm trùng (vi trùng, vi khuẩn, 

nấm) 

 Thiếu máu, giảm tiểu cầu, xuất huyết 

 Viêm phổi, suy hô hấp, tràn dịch màng phổi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

LYMPHÔM HOGKIN (HAY U LYMPHÔ HODGKIN) 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

LYMPHÔM HOGKIN (HAY U LYMPHÔ HODGKIN) 

ĐẠI CƯƠNG 

 
 Thường gặp hạch to (ở cổ, nách, bẹn) 

 Sốt, sụt cân, đổ mồ hôi đêm 

 Mệt mỏi kéo dài, ngứa da hay gặp 

 Khó thở, đau ngực, ho, thở nhanh do khối hạch 
trung thất to chèn ép/ tràn dịch màng phổi 

TRIỆU CHỨNG/BIỂU HIỆN LÂM SÀNG 

CẬN LÂM SÀNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN 

 

 Vệ sinh răng miệng sau khi ăn. 

 Tắm, vệ sinh thân thể hằng ngày và sau khi tiểu tiện 

 Hạn chế rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích 

 Đi ngủ sớm, buổi sáng hít thở và tập thể dục nhẹ 

nhàng 

 Giữ vững tinh thần lạc quan giúp bệnh mau được cải 

thiện 

 

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC 

 Trong khi điều trị nên ăn thức ăn mềm, dễ tiêu 

 Uống nhiều nước (nước lọc, nước trái cây) 

 Hạn chế dầu mỡ, đường, muối, thức ăn chua cay 

 Không kiêng ăn thịt 

 Không áp dụng chế độ thực dưỡng (gạo lứt + muối mè) 

 Không uống thuốc nam, thuốc bắc, lá cây, thực phẩm chức 

năng không rõ nguồn gốc 

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ 

CẬN LÂM SÀNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

ĐÁP ỨNG SAU ĐIỀU TRỊ 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 CƠ SỞ BÌNH THẠNH:  

Số 3 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.CHM 

Số 6 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Số 47 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CƠ SỞ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

Số 12, Đường 400, Phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ: 

LYMPHÔM HODGKIN (HAY U LYMPHÔ HODGKIN) 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa 

hạng I, là cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế TP. 

Hồ Chí Minh, được Bộ Y tế phân công chỉ đạo tuyến cho các 

khoa ung bướu của bệnh viện đa khoa hoặc các bệnh viện ung 

bướu của TP.HCM và các tỉnh phía Nam 


